Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Gói thầu: Sửa chữa phòng chờ ca TBA 500kV Đức Hòa, cổng, hàng rào, đường nội bộ và nhà xe 2 bánh, 4 bánh, hàng rào Đội Truyền tải điện Tây Ninh.
2. Thời hạn hoàn thành: 10 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 10 ngày.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Sửa chữa phòng chờ ca TBA 500kV Đức Hòa, cổng, hàng rào, đường nội bộ và nhà xe 2 bánh, 4 bánh, hàng rào Đội Truyền tải điện Tây Ninh
	1
	10



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Phạm vi công việc của gói thầu: 
· Sửa chữa nhà chờ ca 
· Sửa chữa cổng, hàng rào, đường vào đội 
· Sửa chữa nhà xe 2 bánh
· Sửa chữa nhà xe 4 bánh 
· Sơn hàng rào đội
· 


BẢNG KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT
(Khối lượng mang tính tham khảo – Nhà thầu phải đối chiếu khối lượng với hiện trạng với phương án sửa chữa của công trình)

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	I
	SỮA CHỮA NHÀ CHỜ CA 
	 
	 

	I.1
	THÁO DỠ
	 
	 

	1
	Tháo dỡ các kết cấu thép, cột thép
	tấn
	0,0642

	
	thép ống D90: 8*2,5*19,27(6*1000) = 0,0642
	 
	 

	2
	Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn
	tấn
	0,3383

	
	hộp []50x100x1.4: (6*12+8*2,7)*19,33/(6*1000) = 0,3015
	 
	 

	
	hộp []50x50x1: 16*1,5*9,19(6*1000) = 0,0368
	 
	 

	3
	Tháo dỡ các kết cấu thép, xà, dầm, giằng
	tấn
	0,1418

	
	thép hộp []50x100x1.2: (2*12+5*4)*19,33/(6*1000) = 0,1418
	 
	 

	4
	Tháo dỡ các kết cấu thép, vì kèo, xà gồ
	tấn
	0,2577

	
	thép hộp []50x100x1.2: (5*12+5*4)*19,33/(6*1000) = 0,2577
	 
	 

	5
	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kích, gỗ kính, thạch cao
	m2
	64,0

	
	(12+4)*2*2 = 64
	 
	 

	6
	Tháo dỡ trần
	m2
	48,0

	
	12*4 = 48
	 
	 

	7
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	0,8640

	
	(12+4*2*2,7/100 = 0,864
	 
	 

	
	 
	 
	 

	I.2
	SỬA CHỮA
	 
	 

	8
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II
	100m3
	0,3978

	
	(12+4*2*1,1*1,13/100 = 0,3978
	 
	 

	9
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 150
	m3
	5,760

	
	(12+4)*2*1,8*0,1 = 5,76
	 
	 

	10
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm
	tấn
	2,7182

	
	đề móng D16a200 dọc: (13,6+5,6)*2*9*1,577/1000 = 0,545
	 
	 

	
	đế móng D16a200 ngang: ((13,6+5,6)*2/0,2+1)*5,5*1,577/1000 = 1,674
	 
	 

	
	dầm móng D8a200: ((12+4)*2/0,2+1)*(0,9+0,2)*2*0,394/1000 = 0,1396
	 
	 

	
	dầm móng 6D16: (12+4)*2*6*1,577/1000 = 0,3028
	 
	 

	
	dầm móng D12: (12+4)*2*2*0,888/1000 = 0,0568
	 
	 

	11
	Cung cấp bulong liên kết D24- L=0.5m
	bộ
	24,0

	
	6*4 = 24
	 
	 

	12
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,5440

	
	đế móng: (12+4)*2*0,3*2/100 = 0,192
	 
	 

	
	dầm móng: (12+4)*2*1,1/100 = 0,352
	 
	 

	13
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250
	m3
	28,080

	
	đế móng: ((12+4)*2+4)*1,6*0,3 = 17,28
	 
	 

	
	dầm móng: ((12+4)*2+4)*1,0*0,3 = 10,8
	 
	 

	14
	Đắp đất nền móng công trình, nền đường
	m3
	39,780

	
	39,78
	 
	 

	15
	Gia công cột bằng thép hình- thép mạ kẽm không sơn
	tấn
	0,1817

	
	hộp 2[]60x120x1.4: 6*3,9*23,3*2/(6*1000) = 0,1817
	 
	 

	16
	Lắp dựng cột thép các loại
	tấn
	0,1817

	
	hộp 2[]60x120x1.4: 6*3,9*23,3*2/(6*1000) = 0,1817
	 
	 

	17
	Xây gạch đất sét nung 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 100
	m3
	2,880

	
	(12*2+4*3)*0,4*0,2 = 2,88
	 
	 

	18
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,1044

	
	(11,6*3,6)*0,25/100 = 0,1044
	 
	 

	19
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 150
	m3
	4,1760

	
	(11,6*3,6)*0,1 = 4,176
	 
	 

	20
	Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 100
	m2
	48,0

	
	12*4 = 48
	 
	 

	21
	Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 100
	m2
	48,0

	
	12*4 = 48
	 
	 

	22
	Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,36m2, vữa XM mác 75
	m2
	48,0

	
	12*4 = 48
	 
	 

	23
	Gia công hệ khung dàn
	tấn
	0,9073

	
	mặt trước:
	 
	 

	
	cây đứng dài: 4*2*3,5*23,3/(6*1000) = 0,1087
	 
	 

	
	cây đứng ngắn: (0,95+0,78)*2*23,3/(6*1000) = 0,0134
	 
	 

	
	cây ngang: (4*12+2*10)*23,3/(6*1000) = 0,2641
	 
	 

	
	mặt hông:
	 
	 

	
	cây đứng: 2*(2*3,55*23,3/(6*1000)) = 0,0551
	 
	 

	
	cây ngang: 2*(4*4*23,3/(6*1000)) = 0,1243
	 
	 

	
	mặt sau:
	 
	 

	
	cây đứng: 8*3,5*23,3/(6*1000) = 0,1087
	 
	 

	
	cây ngang: 5*12*23,3/(6*1000) = 0,233
	 
	 

	24
	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo trên cạn hộp []60x120x1.4 (23.3kg/6m)- thép mạ kẽm không sơn
	tấn
	0,9073

	
	mặt trước:
	 
	 

	
	cây đứng dài: 4*2*3,5*23,3/(6*1000) = 0,1087
	 
	 

	
	cây đứng ngắn: (0,95+0,78)*2*23,3/(6*1000) = 0,0134
	 
	 

	
	cây ngang: (4*12+2*10)*23,3/(6*1000) = 0,2641
	 
	 

	
	mặt hông:
	 
	 

	
	cây đứng: 2*(2*3,55*23,3/(6*1000)) = 0,0551
	 
	 

	
	cây ngang: 2*(4*4*23,3/(6*1000)) = 0,1243
	 
	 

	
	mặt sau:
	 
	 

	
	cây đứng: 8*3,5*23,3/(6*1000) = 0,1087
	 
	 

	
	cây ngang: 5*12*23,3/(6*1000) = 0,233
	 
	 

	25
	Gia công xà gồ thép []60x120x1.4- thép mạ kẽm không sơn
	tấn
	0,4118

	
	xà gồ theo phương ngang nhà: 3*4,022*23,3/(6*1000) = 0,0469
	 
	 

	
	xà gồ theo phương dọc nhà: 6*12*23,3/(6*1000) = 0,2796
	 
	 

	
	xà gồ mái đón: 4*1*23,3/(6*1000)+4*12*8,72/(6*1000) = 0,0853
	 
	 

	26
	Lắp dựng xà gồ thép
	tấn
	0,4118

	
	xà gồ theo phương ngang nhà: 3*4,022*23,3/(6*1000) = 0,0469
	 
	 

	
	xà gồ theo phương dọc nhà: 6*12*23,3/(6*1000) = 0,2796
	 
	 

	
	mái đón: 4*1*23,3/(6*1000)+4*12*8,72/(6*1000) = 0,0853
	 
	 

	27
	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ
	100m2
	0,6014

	
	mái: 4,012*12/100 = 0,4814
	 
	 

	
	mái đón: 12*1/100 = 0,12
	 
	 

	28
	Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông
	tấn
	0,0509

	
	6*12*0,03*0,003*7850/1000 = 0,0509
	 
	 

	29
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	4,320

	
	6*12*0,03*2 = 4,32
	 
	 

	30
	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao
	m2
	48,0

	
	4*12 = 48
	 
	 

	31
	Thi công trần bằng tấm nhựa (mái hắt)
	m2
	12,0

	
	1*12 = 12
	 
	 

	32
	Thi công vách bằng tấm cemboard dày 18mm (mặt ngoài)
	m2
	91,860

	
	(4+12)*2*3,3 = 105,6
	 
	 

	
	trừ cửa: 
	 
	 

	
	Đ:-2*1,8*2,15 = -7,74
	 
	 

	
	S: -2*2,4*1,25 = -6
	 
	 

	33
	Thi công vách bằng tấm cemboard dày 9mm (mặt trong)
	m2
	91,860

	
	(4+12)*2*3,3 = 105,6
	 
	 

	
	trừ cửa: 
	 
	 

	
	Đ:-2*1,8*2,15 = -7,74
	 
	 

	
	S: -2*2,4*1,25 = -6
	 
	 

	34
	đóng lưới chống nứt
	m2
	210,120

	
	((4+12)*2*2+4*2)*3,3 = 237,6
	 
	 

	
	trừ cửa: 
	 
	 

	
	Đ:-2*1,8*2,15*2 = -15,48
	 
	 

	
	S: -2*2,4*1,25*2 = -12
	 
	 

	35
	Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75
	m2
	91,860

	
	(4+12)*2*3,3 = 105,6
	 
	 

	
	trừ cửa: 
	 
	 

	
	Đ:-2*1,8*2,15 = -7,74
	 
	 

	
	S: -2*2,4*1,25 = -6
	 
	 

	36
	Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75
	m2
	118,260

	
	((4+12)*2+4*2)*3,3 = 132
	 
	 

	
	trừ cửa: 
	 
	 

	
	Đ:-2*1,8*2,15 = -7,74
	 
	 

	
	S: -2*2,4*1,25 = -6
	 
	 

	37
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	210,120

	
	210,12
	 
	 

	38
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	104,660

	
	(4+12)*2*3,7 = 118,4
	 
	 

	
	trừ cửa: 
	 
	 

	
	Đ:-2*1,8*2,15 = -7,74
	 
	 

	
	S: -2*2,4*1,25 = -6
	 
	 

	39
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	118,260

	
	((4+12)*2+4*2)*3,3 = 132
	 
	 

	
	trừ cửa: 
	 
	 

	
	Đ:-2*1,8*2,15 = -7,74
	 
	 

	
	S: -2*2,4*1,25 = -6
	 
	 

	40
	Cung cấp cửa đi nhôm xingfa kính 8mm cường lực
	m2
	7,740

	
	Đ: 2*1,8*2,15 = 7,74
	 
	 

	41
	cung cấp ổ khóa tay gạt Việt Tiệp
	bộ
	2,0

	
	2 = 2
	 
	 

	42
	Cung cấp cửa sổ nhôm xingfa kính 8mm cường lực
	m2
	6,0

	
	S: 2*2,4*1,25 = 6
	 
	 

	43
	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm
	m2
	13,740

	
	Đ: 2*1,8*2,15 = 7,74
	 
	 

	
	S: 2*2,4*1,25 = 6
	 
	 

	44
	cung cấp máy lạnh inverter 2HP LG IEC18G1 (mode 2025)
	máy
	4,0

	
	2*2 = 4
	 
	 

	45
	Lắp đặt máy điều hòa không khí 2 cục treo tường
	máy
	4,0

	
	2*2 = 4
	 
	 

	46
	cung cấp dây điện 6.0mm2 Cadivi 
	m
	60,0

	
	2*30 = 60
	 
	 

	47
	cung cấp dây điện 2.5mm2 Cadivi 
	m
	40,0

	
	2*20 = 40
	 
	 

	48
	cung cấp dây điện 1.5mm2 Cadivi 
	m
	60,0

	
	2*30 = 60
	 
	 

	49
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng
	bộ
	12,0

	
	2*6 = 12
	 
	 

	50
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	cái
	12,0

	
	2*6 = 12
	 
	 

	51
	Lắp đặt ổ cắm đôi
	cái
	10,0

	
	2*5 = 10
	 
	 

	52
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	0,480

	
	4*12/100 = 0,48
	 
	 

	
	 
	 
	 

	II
	SỬA CHỮA HÀNG RÀO, CỔNG, ĐƯỜNG VÀO ĐỘI
	 
	 

	1
	Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I
	100m
	1,1120

	
	(4,32+6,8)/0,6*6/100 = 1,112
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 9T, độ chặt yêu cầu K=0,95
	100m3
	0,8813

	
	4,32*6,8*3/100 = 0,8813
	 
	 

	3
	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên
	100m3
	0,0881

	
	4,32*6,8*0,3/100 = 0,0881
	 
	 

	4
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C<= 12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm
	100m2
	0,2924

	
	4,3*6,8/100 = 0,2924
	 
	 

	5
	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm
	m3
	0,2580

	
	4,3*3*0,02 = 0,258
	 
	 

	6
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	m2
	181,710

	
	(42,65-9)*2,7*2 = 181,71
	 
	 

	7
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	181,710

	
	(42,65-9)*2,7*2 = 181,71
	 
	 

	8
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	181,710

	
	(42,65-9)*2,7*2 = 181,71
	 
	 

	9
	Gia công cửa song sắt
	m2
	21,250

	
	8,5*2,5 = 21,25
	 
	 

	10
	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm
	m2
	21,250

	
	8,5*2,5 = 21,25
	 
	 

	11
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	42,50

	
	8,5*2,5*2 = 42,5
	 
	 

	12
	cung cấp motor cửa cổng YH TAIWAN YHV-1500kg
	bộ
	1,0

	
	1 = 1
	 
	 

	13
	cung cấp bánh sắt  đặc D200
	bộ
	10,0

	
	2*5 = 10
	 
	 

	14
	cung cấp và lắp đặt đường rây cửa cổngV70x70x8
	m
	40,0

	
	2*20 = 40
	 
	 

	15
	cung cấp cáp điện 2x4.0mm2 cadivi cấp điện cho motor cửa cổng
	m
	60,0

	
	2*30 = 60
	 
	 

	16
	cung cấp CB 40A 2P cho motor cửa cổng
	cái
	1,0

	
	1 = 1
	 
	 

	17
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	2,3031

	
	42,65*2,7*2/100 = 2,3031
	 
	 

	
	
	
	

	III
	SỬA CHỮA NHÀ XE 04 BÁNH
	 
	 

	1
	Cắt sàn bê tông bằng máy, chiều dày sàn <=20cm
	1m
	29,0

	
	5*(1,2+1,7)*2 = 29
	 
	 

	2
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan cầm tay
	m3
	1,020

	
	5*1,2*1,7*0,1 = 1,02
	 
	 

	3
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp III
	100m3
	0,1459

	
	5*1,2*1,7*1,3*1,1/100 = 0,1459
	 
	 

	4
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 150
	m3
	1,020

	
	5*1,7*1,2*0,1 = 1,02
	 
	 

	5
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm
	tấn
	1,5345

	
	5*(44+262,9)/1000 = 1,5345
	 
	 

	6
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,1830

	
	5*((1,5+1)*2*0,3+0,6*4*0,9)/100 = 0,183
	 
	 

	7
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 250, PC40
	m3
	65,850

	
	Móng : 5*(1,5*1*0,3+0,6*0,6*0,9) = 3,87
	 
	 

	
	Tái lập nền : 5*1,2*1,7*0,1 = 1,02
	 
	 

	
	Nền phần trồng cây: 24*3,5*0,4 = 33,6
	 
	 

	
	Nâng nền 15cm: 24*7,6*0,15 = 27,36
	 
	 

	8
	Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75, PC40
	m2
	182,40

	
	24*7,6 = 182,4
	 
	 

	9
	Phủ bột (Handerner) xoa nền
	m2
	182,40

	
	24*7,6 = 182,4
	 
	 

	10
	cắt ron chống nứt nền
	md
	164,40

	
	7,6*9+24*4 = 164,4
	 
	 

	11
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,1263

	
	Đất đào : 17,503 /100 = 0,175
	 
	 

	
	trừ BT lót : -1,02/100 = -0,0102
	 
	 

	
	trừ BT móng : -3,85/100 = -0,0385
	 
	 

	12
	Cung cấp bulong neo M32 dài 40cm mạ kẽm-cấp bền 8.8
	bộ
	20,0

	
	5*4 = 20
	 
	 

	13
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m - thép hình mạ kẽm
	tấn
	1,2876

	
	Thép ống D114 dày 2.0 :(181,5+178,75)/1000 = 0,3603
	 
	 

	
	Thép ống D60 dày 2.0 :(19,45+85,5)/1000 = 0,105
	 
	 

	
	Thép C 50*100*1.2 : 367,31/1000 = 0,3673
	 
	 

	
	Thép tấm 600x600x20: 282,6/1000 = 0,2826
	 
	 

	
	Thép tấm 75x50x10: 11,76/1000 = 0,0118
	 
	 

	
	Thép la 30x30x3: 51,03/1000 = 0,051
	 
	 

	
	Thép hộp 40x40x1.2: (34,8+40,58+22,62+11,62)/1000 = 0,1096
	 
	 

	14
	Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m (04 ck)
	tấn
	1,2876

	
	1,2876
	 
	 

	15
	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ-dày 5 dem
	100m2
	1,9320

	
	Mái: 24*6,75/100 = 1,62
	 
	 

	
	Mặt dựng trước: 24*0,8/100 = 0,192
	 
	 

	
	Mặt dựng sau: 24*0,5/100 = 0,12
	 
	 

	16
	Cung cấp, lắp đặt máng xối tôn mạ màu dày 0.5mm - U250*300
	m
	24,0

	
	24 = 24
	 
	 

	17
	Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ
	1m2
	14,1365

	
	thép tấm : 5*(0,6*0,6*2+0,02*4)+40*(0,075+0,05)*0,01/2*2+0,01*(0,075+0,05+0,25+0,27) = 4,0565
	 
	 

	
	la30x30x3: 24*7*0,03*2 = 10,08
	 
	 

	18
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	2,2140

	
	(24+6,75)*2*3,6/100 = 2,214
	 
	 

	19
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - đất
	m3
	2,980

	
	xà bần : 1,02 = 1,02
	 
	 

	
	đất đào móng dư : 14,59-12,63 = 1,96
	 
	 

	20
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km
	10m3/1km
	0,2980

	
	0,298
	 
	 

	21
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10m3/1km
	0,2980

	
	0,298
	 
	 

	22
	Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công (tường chặn)
	m2
	24,0

	
	24*1 = 24
	 
	 

	23
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm
	m2
	9,1150

	
	Dấu mũi tên: 8*(0,5*0,6*0,6+2*0,1) = 3,04
	 
	 

	
	Vạch chia ô: 9*6,75*0,1 = 6,075
	 
	 

	24
	Cung cấp lắp đặt chắn bánh xe chuyên dùng
	cái
	16,0

	
	8*2 = 16
	 
	 

	25
	cung cấp đèn chiếu sáng pha LED 100W
	bộ
	5,0

	
	5 = 5
	 
	 

	26
	cung cấp dây điện 2.5mm2
	m
	120,0

	
	(24+36)*2 = 120
	 
	 

	27
	cung cấp CB 25A-2P Panasonic
	bộ
	1,0

	
	1 = 1
	 
	 

	
	
	
	

	IV
	SỬA CHỮA NHÀ XE 2 BÁNH
	 
	 

	1
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp III
	100m3
	0,0507

	
	8*0,6*0,6*1,6*1,1/100 = 0,0507
	 
	 

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100
	m3
	0,2880

	
	8*0,6*0,6*0,1 = 0,288
	 
	 

	3
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,3264

	
	8*0,6*1,7*4/100 = 0,3264
	 
	 

	4
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 250, PC40
	m3
	14,1660

	
	Móng :8*0,6*0,6*1,7 = 4,896
	 
	 

	
	Nền: 9*5,15*0,2 = 9,27
	 
	 

	5
	Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75, PC40
	m2
	46,350

	
	9*5,15 = 46,35
	 
	 

	6
	Phủ bột (Handerner) xoa nền
	m2
	46,350

	
	9*5,15 = 46,35
	 
	 

	7
	cắt ron chống nứt nền
	md
	56,60

	
	9*4+5,15*4 = 56,6
	 
	 

	8
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,0047

	
	Đất đào : 5,07/100 = 0,0507
	 
	 

	
	trừ BT lót : -0,28/100 = -0,0028
	 
	 

	
	trừ BT móng : -8*0,6*0,6*1,5/100 = -0,0432
	 
	 

	9
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m - thép hình mạ kẽm
	tấn
	1,1911

	
	Thép ống D140 dày 3.96 :341,955/1000 = 0,342
	 
	 

	
	Thép hộp 60x120x1.4 và 40x40x1.2 : 356,15/1000 = 0,3562
	 
	 

	
	Thép tấm 600x600x20+75x50x250x10: 491,52/1000 = 0,4915
	 
	 

	
	Théo la30x30x3: 1,355/1000 = 0,0014
	 
	 

	10
	Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m
	tấn
	1,1911

	
	1,1911
	 
	 

	11
	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ-dày 5 dem
	100m2
	2,0085

	
	Mái: 39*5,15/100 = 2,0085
	 
	 

	12
	Cung cấp, lắp đặt máng xối tôn mạ màu dày 0.5mm - U250*300
	m
	9,0

	
	9 = 9
	 
	 

	13
	Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ
	1m2
	10,4264

	
	Thép la 30x30x3: 63*0,03*2 = 3,78
	 
	 

	
	thép tấm : 8*(0,6*0,6*2+0,02*4)+32*((0,075+0,05)*0,01/2*2+(0,075+0,05+0,25+0,27)*0,01) = 6,6464
	 
	 

	14
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	0,9905

	
	(9+5,15)*2*3,5/100 = 0,9905
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - đất
	m3
	4,60

	
	đất đào móng dư : 5,07-0,47 = 4,6
	 
	 

	16
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km
	10m3/1km
	0,460

	
	0,46
	 
	 

	17
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10m3/1km
	0,460

	
	0,46
	 
	 

	18
	cung cấp đèn chiếu sáng pha LED 100W
	bộ
	5,0

	
	5 = 5
	 
	 

	19
	cung cấp dây điện 2.5mm2
	m
	38,0

	
	(9+10)*2 = 38
	 
	 

	20
	cung cấp CB 25A-2P Panasonic
	bộ
	1,0

	
	1 = 1
	 
	 

	
	
	
	

	V
	SƠN HÀNG RÀO ĐỘI
	 
	 

	1
	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ
	m2
	1.168,3196

	
	loại 1: 8*3,26*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2) = 189,6538
	 
	 

	
	loại 2: 3*2,86*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2) = 62,3938
	 
	 

	
	loại 3: 42*3*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2) = 916,272
	 
	 

	2
	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại (10 chông/m)
	m2
	45,0050

	
	loại 1: 8*3,26*((0,07*4)+(3,14*0,008*0,008/4*0,25)*10) = 7,3057
	 
	 

	
	loại 2: 3*2,86*((0,07*4)+(3,14*0,008*0,008/4*0,25)*10) = 2,4035
	 
	 

	
	loại 3: 42*3*((0,07*4)+(3,14*0,008*0,008/4*0,25)*10) = 35,2958
	 
	 

	3
	Bả bằng bột bả vào tường 30%
	m2
	350,4958

	
	loại 1: 8*3,26*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2)*30% = 56,8961
	 
	 

	
	loại 2: 3*2,86*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2)*30% = 18,7181
	 
	 

	
	loại 3: 42*3*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2)*30% = 274,8816
	 
	 

	4
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ (10 chông/m)
	m2
	45,0050

	
	loại 1: 8*3,26*((0,07*4)+(3,14*0,008*0,008/4*0,25)*10) = 7,3057
	 
	 

	
	loại 2: 3*2,86*((0,07*4)+(3,14*0,008*0,008/4*0,25)*10) = 2,4035
	 
	 

	
	loại 3: 42*3*((0,07*4)+(3,14*0,008*0,008/4*0,25)*10) = 35,2958
	 
	 

	5
	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	1.168,3196

	
	loại 1: 8*3,26*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2) = 189,6538
	 
	 

	
	loại 2: 3*2,86*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2) = 62,3938
	 
	 

	
	loại 3: 42*3*((0,54+0,07+2,4+(0,07*2*2,4)+0,07+0,12)*2+0,2) = 916,272
	 
	 

	6
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	9,8324

	
	loại 1: 8*3,26*(0,54+2,4+0,12)*2/100 = 1,5961
	 
	 

	
	loại 2: 3*2,86*(0,54+2,4+0,12)*2/100 = 0,5251
	 
	 

	
	loại 3: 42*3**(0,54+2,4+0,12)*2/100 = 7,7112
	 
	 



*Các lưu ý quan trọng:
1. Đối với phần vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp, nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo chỉ dẫn kỹ thuật trình bày ở Chương V của E-HSMT. Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính kỹ thuật… phần vật tư nhà thầu cấp.
1. Nhà thầu phải chào giá theo đúng các khối lượng đã nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu trên đây. Các bảng chiết tính chi tiết, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu trúng thầu cung cấp khi hoàn thiện hợp đồng.
1. Các chi phí liên quan đến bảo hiểm theo quy định phải bao gồm trong giá dự thầu.
1. Các công tác có liên quan đến biện pháp tổ chức thi công, tổ chức công trường như vận chuyển bộ máy thi công, đường vận chuyển, cự ly vận chuyển, kho bãi, lán trại tạm, công trình tạm thi công bao gồm cả công tác khôi phục, sửa chữa đường hiện có..., thí nghiệm mẫu các loại... nhà thầu tự tính toán và đưa toàn bộ vào giá chào thầu.
1. Nhà thầu cần kiểm tra, khảo sát hiện trường thực tế kết hợp nghiên cứu bản vẽ trong E-HSMT để tự đánh giá, tính toán khối lượng phù hợp theo biện pháp thi công của mình và có dự trù chi phí thích hợp, không đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh khác.
1. Qui định về các vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình như yêu cầu tại mục 2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.
1. Nhà thầu phải cung cấp bảng tính dự toán chi tiết cho các hạng mục công việc liệt kê ở trên trong Hồ sơ dự thầu.
IV. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
· Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này:
+ Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 3 tập: I, II, III).
+ Bộ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 11 tập).
+ Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các quy chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước:
· Về quản lý chất lượng công trình
1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
1. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và Nghị định 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
1. TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.
1. TCXDVN 371- 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
1. TCVN 4055:2012: Quy định về tổ chức thi công công trình xây dựng
1. TCVN 4252:2012: Quy trình lập, thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.
1. TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -Quy phạm thi công, nghiệm thu.
1. TCVN 4447 - 2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu
1. TCVN 9361 - 2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
1. Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
1.  Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
1. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

1. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ quản lý và giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.
1. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ giám sát an toàn để giám sát liên tục trong quá trình thi công công trình.
1. Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
1. Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
1. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành.
1. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ phận giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
1. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.
1.  Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công công trình. 

1. [bookmark: _Hlk198372475][bookmark: _Hlk198370151]Nhà thầu phải chào vật tư sử dụng cụ thể, không chào nhiều nhãn hiệu sản phẩm cho 1 sản phẩm của HSMT yêu cầu để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong đấu thầu.
BẢNG KÊ KHAI CÁC LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU
Nhà thầu phải chào vào cột “Phần chào của nhà thầu” tên cụ thể của nhà sản xuất vật liệu (hoặc địa phương khai thác, cung cấp) kiểu loại, xuất xứ; đính kèm hồ sơ đặc tính kỹ thuật đảm bảo đạt số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật thiết kế và yêu cầu cơ bản.
[bookmark: _Hlk198370776]“Phần chào của nhà thầu” phải là 1 loại vật tư cụ thể đạt chất lượng như yêu cầu của HSMT và không chào ghi chữ “hoặc tương đương” phía sau vì không xác định cụ thể vật tư tương đương.
Bảng chào vật tư của nhà thầu sẽ là cơ sở để cung cấp và nghiệm thu vật liệu  khi thực hiện thi công công trình.
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	Xuất xứ
	Thương hiệu
	Mã hiệu

	
	bột (Handerner) xoa nền
	Sikafloor Chapdur Grey là chất tăng cứng có màu, vô cơ, rắc khô không chứa kim loại dùng để gia cố bề mặt sàn, các lớp trát có yêu cầu chống mài mòn cao
	Sika hoặc tương đương
	
	
	

	
	Bột bả
	Trong nhà, ngoài trời
	Jotun hoặc tương đương
	
	
	

	
	Cát vàng
	TCVN 10796:2015
	Địa phương
	
	
	

	
	CB 
	25A-2P 
	Panasonic hoặc tương đương
	
	
	

	
	bulong neo 
	M32 dài 40cm mạ kẽm-cấp bền 8.8
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	chắn bánh xe cao su đặc biệt 
	0.5x0.15x0.1
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	dây điện 
	2.5mm2
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	Đá các loại
	TCVN 7570:2006 (đá 1x2),
TCVN 9504:2012 (đá 4x6)
	Địa phương
	
	
	

	
	đèn chiếu sáng 
	pha LED 100W ngoài trời
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	máng xối 
	tôn mạ màu dày 0.5mm - U250*300
	Tôn Hòa Phát hoặc tương đương
	
	
	

	
	Sơn dẻo nhiệt phản quang
	Phản quang, chịu mài mòn (sơn kẻ vạch đường giao thông)
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Sơn kẻ đường 
	Sơn dùng cho đường giao thông
	-Nippon Roadline Paint
	
	
	

	
	Sơn lót 
	 Dùng cho sắt thép
	Bạch Tuyết
	
	
	

	
	Sơn lót ngoại thất
	TCVN 8652:2020
	Nippon hoặc tương đương
	
	
	

	
	Sơn phủ 
	Sơn dùng cho sắt thép
	Bạch Tuyết hoặc tương đương
	
	
	

	
	Sơn phủ 
	ngoại thất TCVN 8652:2012
	Nippon hoặc tương đương
	
	
	

	
	Tôn múi 
	chiều dài bất kỳ -5 zem
	Hòa Phát hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép C 
	50*100*1.4
	Hoa Sen hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép hình các hoại
	TCVN 1651-2: 2018, 1034: 2014
	Hoa Sen hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép ống 
	D 114 va D60 dày 1.4

	
	
	
	

	
	Thép tấm + thép la
	TCVN 1651-2: 2008, 1034: 2014
	Hoa Sen hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép tròn D<=18mm
	TCVN 1651-2: 2018
	Miền Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Xi măng 
	PC40, PCB40
	Hà Tiên hoặc tương đương
	
	
	

	
	bánh xe sắt 
	D200, chịu được tải trọng >1000kg
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Bê tông nhựa 
	loại C <= 12,5
	BTNN Miền Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	bulong neo 
	D24- L=0.5m cấp bền 8.8
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Cấp phối đá dăm
	TCVN 8859:2023
	Đia phương
	
	
	

	
	CB 
	40A - 2P 
	Panasonic hoặc tương đương
	
	
	

	
	Cọc ván thép 
	<=12m, 400x170x15.5mm (76.1kg/m)
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Công tắc 
	2 hạt (bao gồm đá nổi + mặt nạ)
	Panasonic hoặc tương đương
	
	
	

	
	cửa đi nhôm kính 
	Nhôm xingfa dày 2mm kính cường lực 8mm
	Quảng Đông hoặc tương đương
	
	
	

	
	cửa sổ nhôm kính 
	Nhôm xingfa dày 2mm kính 8mm cường lực
	Quảng Đông hoặc tương đương
	
	
	

	
	Dây dẫn điện 
	<=1x1,5mm2 
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	Dây dẫn điện 
	<=1x2,5mm2 
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	Dây dẫn điện 
	<=1x6,0mm2 
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	Dây dẫn điện 
	<=1x4,0mm2 
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	Gạch đất sét nung 4x8x19
	TCVN 1451:1998
	TULDONA hoặc tương đương
	
	
	

	
	Gạch lát (nẫu do chủ đầu tư chọn) 
	Ceramic KT <= 0,36m2
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Hộp và bóng đèn 
	1,2m (1 bóng)
	Philip hoặc tương đương
	
	
	

	
	khóa cửa
	tay gạt - ổ khóa 2 tầng
	Việt Tiệp hoặc tương đương
	
	
	

	
	máy lạnh 
	inverter 2HP
	LG IEC18G1 (mode 2025) hoặc tương đương
	
	
	

	
	motor cửa cổng (giá đã bao motor, các phụ kiện và nhân công lắp đặt)
	Dươnđiều khiển tự đồng, tải trọng cho phép ≥1500kg  
	YH TAIWAN YHV hoặc tương đương
	
	
	

	
	Ổ cắm 
	đôi (bao gồm đế nổi + mặt nạ)
	panasonic
	
	
	

	
	tấm cemboard 
	18mm
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	tấm cemboard 
	9mm
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Tấm nhựa
	>3mm
	Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	
	Tôn múi 
	chiều dài bất kỳ- 4 dem
	Hoa sen hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép mạ kẽm 
	C (đứng)
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép mạ kẽm 
	U (ngang) 
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép mạ kẽm 
	V20x22 
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	
	
	

	
	Trần thạch cao-khung xương 
	Vĩnh Tường Ánh Kim + Khung FineLINE...
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	
	
	

	
	Thép hình V70x70x8
	V70x70x8
	Hoa sen hoặc tương đương
	
	
	


2. Các hạng mục thi công chính
· Sửa chữa phòng chờ ca 
· Sửa chữa cổng, hàng rào, đường nội bộ 
· Sửa chữa nhà xe 2 bánh
· Sửa chữa nhà xe 4 bánh
1.  Yêu cầu về tài liệu do chủ đầu tư cung cấp:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ bản vẽ thi công của công trình.

- Khối lượng chi tiết xây lắp công trình, các hạng mục được thể hiện trong Bản xây lắp chi tiết.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.
1.  Yêu cầu về kho bãi công trường và lán trại tạm của đơn vị thi công
1. Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.
1. Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự sắp xếp chỗ làm việc, ăn ở cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc xây dựng công trình phải tuân theo các qui định an toàn hiện hành, đơn vị quản lý về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác.

1. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với đơn vị quản lý về các yêu cầu trên.
1. Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
1.  Yêu cầu về thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao công trình
1. Thời hạn khởi công: Là ngày nêu trong Lệnh khởi công.

1. Thời hạn hoàn thành: Căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu. 
1. Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật nhưng không bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định.
1. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.
1.  Yêu cầu về bảo hành xây lắp công trình
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

1.  Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh
1. Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để phối hợp với các thành viên tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi thiết kế, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập căn cứ vào các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
1. Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.
1. Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.
1.  Biện pháp tổ chức thi công
Nhằm đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu phải đảm bảo bố trí tối thiểu hai nhóm công tác thi công song song và mỗi nhóm đáp ứng các yêu cầu sau đây:
      a/ Tổ chức hiện trường 
1. Sơ đồ tổ chức công trường, tổng mặt bằng tổ chức thi công.
1. Thuyết minh và biện pháp tổ chức thi công.
1. Trình tự thi công.
1. Giải pháp thi công phải khả thi, rõ ràng cụ thể đối với từng hạng mục và có biện pháp phù hợp với điều kiện trạm đang vận hành, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trạm trong quá trình thi công.
       b/ Xe máy, thiết bị thi công:
1. Số lượng và chủng loại thiết bị chính
1. Chất lượng
1. Tiến độ, thời gian huy động
c/ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công:
1. Quy trình kiểm tra chất lượng;
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng.
d/ Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khi thi công:
d1/ Trình bày các biện pháp an toàn lao động:
1. Tổ chức bộ máy bảo hộ lao động và an toàn lao động.
1. Các nội quy an toàn lao động
1. Biện pháp cấp cứu tai nạn lao động
1. Công tác huấn luyện an toàn lao động
1. Công tác kiểm tra an toàn lao động
1. Các yêu cầu khác:
1. An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một cán bộ an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
- Cán bộ giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui luật về điện, về xây dựng, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.
- Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm:
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn điện.
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.
+ Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.
+ Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.
+ Giám đốc Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.
d2/Trình bày các biện pháp an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ
* An ninh trật tự
* Phòng chống cháy nổ: 
1. Ngăn ngừa sự hình thành môi trường cháy
1. Biện pháp phòng cháy
d3/ Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
* Biện pháp bảo vệ môi trường
1. Yêu cầu chung
1. Phòng chống gây mất vệ sinh, ô nhiễm cho khu vực thi công và xung quanh. 
1. Chiếu sáng trong xây dựng
1. Chống tiếng ồn trong xây dựng
* Xử lý chất thải:
1. Xà bần, bùn đất thừa phải được đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường.
1. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm với địa phương nếu đổ không đúng nơi qui định về môi trường.
1. Các yêu cầu khác
* Đề phòng hỏa hoạn:
1. Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo đúng qui định hiện hành tại những nơi Nhà thầu tổ chức thực hiện các công việc trong hợp đồng.
1. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.
* Thông báo công việc và xin giấy phép (nếu có):
1. Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng qui định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp phép (nếu có).
1. Bất kỳ các phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ qui cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào sổ thanh toán cho Nhà thầu.
1. Các yêu cầu về tổ chức thực hiện: Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan, Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình.
1. Qui trình thi công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.
10. Báo cáo
1. Trong suốt thời gian thực hiện dự án/gói thầu, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thật sự của tất cả các hạng mục công trình.

1. Trong thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp khi cần thiết để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	BVTT
	Bản vẽ mặt bằng bố trí
	

	2
	BVNX2 
	Bản vẽ kết cấu nhà xe 2 bánh
	

	3
	BVNX4.1
	Bản vẽ mặt bằng nhà xe 4 bánh
	

	4
	BVNX4.2
	Bản vẽ kết cấu nhà xe 4 bánh
	

	5
	BVNCC
	Bản vẽ mặt bằng nhà chờ ca
	

	6
	BVTT
	Bản vẽ tổng thể
	

	7
	BVC&HR
	Bản vẽ cổng, hàng rào, đường vào đội
	







